DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI HKPĐ THÀNH PHỐ VINH
LẦN THỨ XV  NĂM 2017
 I. Đẩy gậy 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Chu Thế Đắc
	9G
	Nhất hạng 47 kg – Nam
	

	2
	Lê Thành Tân
	9K
	Nhất hạng 50 kg – Nam
	

	3
	Võ Việt Hoàng
	9G
	Nhất hạng 53 kg – Nam
	

	4
	Lưu Phan Đức Mạnh
	9A
	Nhì hạng 44 kg – Nam
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	9H
	Nhất hạng 50 kg – Nữ
	

	6
	Nguyễn Thị Phương Dung
	9G
	Ba hạng 44 kg – Nữ
	

	7
	Vương Yến Nhi
	9I
	Nhất hạng 47 kg – Nữ
	



II. Điền kinh 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Hồ Mạnh Khang
	9G
	Nhất nhảy xa nam
Nhì chạy 100m nam
	

	2
	Trần Trịnh Thanh Giang
	7G
	Nhất 200m nữ
Nhất 400m nữ
	

	3
	Lê Đức Huy
	9A
	Thứ 4 – 400m nam
(giải khuyến khích)
	5 VĐV về đầu được công nhận học sinh giỏi



III. Bóng bàn 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	7A
	Nhất đơn nữ 12 – 13 tuổi
	

	2
	Đào Việt Dũng
Nguyễn Tuấn Anh
	7I
7I
	Ba đôi nam 12-13 tuổi
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Thúy
Nguyễn Hà Trúc
	7A
7A
	Nhất đôi nam nữ 12 -13 tuổi
	

	4
	Lê Minh Tài
	9K
	Nhì đơn nam 14 – 15 tuổi
	

	5
	Đinh Nguyễn Diệu Anh
	8E
	Nhì đơn nữ 14 – 15 tuổi
	

	6
	Nguyễn Xuân Cường
Lê Minh Tài
	8K
9K
	Nhì đôi nam 14 -15 tuổi
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Vân
Nguyễn Hồng Vy
	9B
9D
	Nhất đôi nữ 14 -15 tuổi
	

	8
	Nguyễn Xuân Cường
Đinh Nguyễn Diệu Anh
	8K
[bookmark: _GoBack]    8E
	Nhất đôi nam nữ 14 -15 tuổi
	



IV. Cầu lông 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Thắng
	9E
	Nhất đơn nam 14-15 tuổi
	

	2
	Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Thị Hà Thương
	9E
9M
	Nhì đôi nam, nữ 14 -15 tuổi
	

	3
	Lê Bảo Linh
Phan Thị Cẩm Tú
	6B
7C
	Nhì đôi nữ 12-13 tuổi
	

	4
	Nguyễn Thị Hà Thương
Nguyễn Thị Tố Uyên
	9M
9B
	Ba đôi nữ 14-15
	



V. Võ Vovinam 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đức Minh
	8A
	Ba hạng 45 kg nam
	

	2
	Nguyễn Đức Tài
	8A
	Nhì hạng 48kg nam
	

	3
	Ngô Trọng Huy
	9C
	Ba hạng 51kg nam
	



 VI. Bóng chuyền nam 
·   Thành tích: Nhì 

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Cao Trung Thắng
	9G
	

	2
	Nguyễn Đình Cường
	9E
	

	3
	Trần Văn Huy Hoàng
	9K
	

	4
	Phan Duy Mạnh
	9I
	

	5
	Phạm Bá Bảo Minh
	9C
	

	6
	Trương Anh Quốc
	9C
	       

	7
	Lê Quang Huy
	7B
	

	8
	Nguyễn Viết Tài
	9B
	

	9
	Trần Anh Quý
	9K
	

	10
	Nguyễn Tuấn Mạnh
	8E
	

	11
	Nguyễn Cao Trần Thông
	8G
	

	12
	Nguyễn Hoài Nam
	8I
	



VII. Bóng đá nam 
· Thành tích:  Nhì 

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	9I
	

	2
	Hoàng Bảo Tài
	9I
	

	3
	Phạm Mạnh Cường
	9I
	

	4
	Trần Bảo Tiến Mạnh
	9I
	

	5
	Lê Toàn Thắng
	9M
	

	6
	Chu Hoàng Phúc
	9M
	

	7
	Nguyễn Ngọc Trung Hiếu
	8G
	

	8
	Lê Huy Quý
	9G
	

	9
	Đặng Thái Sơn
	9B
	

	10
	Nguyễn Viết Thành Vinh
	9E
	

	11
	Nguyễn Lê Anh Dũng
	9C
	

	12
	Lê Văn Trung
	9C
	

	13
	Bùi Việt Đức
	9C
	

	14
	Nguyễn Sỹ Huy
	9C
	




	                                          Vinh, ngày 17  tháng 12 năm 2017
                                                                             NGƯỜI TỔNG HỢP 


                                                                               Nguyễn Quỳnh Hải
